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Chưa tạo mã 

đơn vị
TÊN ĐƠN VỊ Quyết định thành lập đơn vị Địa chỉ đơn vị

Mã quan 

hệ ngân 

sách

Loại hình 

đơn vị

Bổ sung/điều 

chỉnh/thay đổi tên 

trường/xóa tên

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Trường Mầm non Quy Nhơn
Số 10559/QĐ-UBND ngày 

28/10/2013 của UBND thành phố

Số 02A Lê Thánh Tôn, phường 

Lê Lợi, TP Quy Nhơn
1085156

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

Điều chỉnh tên 

trường

2 Trường Mầm non Hoa Hồng
Số: 11146/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND thành phố

Số 270 Trần Hưng Đạo, phường 

Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn
1085151

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

Điều chỉnh tên 

trường

3 Trường Mầm non Hoa Mai
Số: 11155/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND thành phố

Số 75 Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP 

Quy Nhơn
1085152

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

Điều chỉnh tên 

trường

4 Trường Mầm non Bán công 8-3
Số: 11154/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND thành phố

Số 17 Bùi Thị Xuân, phường Lê 

Hồng Phong, TP Quy Nhơn
1085084

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

Điều chỉnh tên 

trường

5 Trường Mầm non Hương Sen
Số: 10562/QĐ-UBND ngày 

28/10/2013 của UBND thành phố

Số 32 Nguyễn Trãi, phường Trần 

Phú, TP Quy Nhơn
1085154

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

Điều chỉnh tên 

trường

6 Trường Mầm non 2/9
Số: 10560/QĐ-UBND ngày 

28/10/2013 của UBND thành phố

Số 10 Võ Văn Dũng, phường 

Ngô Mây, TP Quy Nhơn
1085155

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

Điều chỉnh tên 

trường

7 Trường Mầm non Phong Lan
Số: 10558/QĐ-UBND ngày 

28/10/2013 của UBND thành phố

Số 1063 Trần Hưng Đạo, 

phường Đống Đa, TP Quy Nhơn
1085153

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

Điều chỉnh tên 

trường

8 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Hải Cảng
Số 11147/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND TP

Đường Ngô Gia Khảm, Tổ 52, 

khu vực 10, phường Hải Cảng, 

TP Quy Nhơn

1123292
Sự nghiệp 

(nhóm 4) 

Điều chỉnh tên 

trường

9 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Cừ
Số 225/QĐ-UBND ngày 

09/01/2014 của UBND TP

Số 38 Ngô Gia Tự, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn 1123297
Sự nghiệp 

(nhóm 3) 

Điều chỉnh tên 

trường

10 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Nhơn Bình
Số 348/QĐ-UBND ngày 

17/01/2014 của UBND thành phố

Số 14 Nguyễn Văn Tâm, Tổ 11, 

khu vực 2, phường Nhơn Bình, 

TP Quy Nhơn

1123291
Sự nghiệp 

(nhóm 3)

(Kèm theo Công văn số: 2516/UBND-TC ngày 27/6/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn)
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11 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Trần Phú
Số 11152/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND thành phố
Số 39 Nguyễn Lạc 1123294

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

12 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Thị Nại
Số 11153/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND thành phố

Số 148 Đống Đa, thành phố Quy 

Nhơn
1123301

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

13 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Đống Đa
Số 11142/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND thành phố

Số 826 Trần Hưng Đạo, phường 

Đống Đa, TP Quy Nhơn
1123290

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

14 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Phước Mỹ
Số: 11148/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND thành phố

Xóm 4, thôn Thanh Long, xã 

Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

1123293
Sự nghiệp 

(nhóm 4)

15 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Bùi Thị Xuân
Số: 346/QĐ-UBND ngày 

17/01/2014 của UBND thành phố

Tổ 7, khu vực 5, phường Bùi Thị 

Xuân, TP Quy Nhơn
1123296

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

16 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Quang Trung
Số: 11151/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND thành phố

56 Tô Hiến Thành, phường 

Quang Trung, TP Quy Nhơn
1123295

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

17 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Nhơn Châu
Số: 1171/QĐ-UBND ngày 

05/3/2024 của UBND thành phố
Xã Nhơn Châu 1125362

Sự nghiệp 

(nhóm 4)

18 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Ghềnh Ráng
Số: 11141/QĐ-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND thành phố

Số 01/10La Văn Tiến, phường 

Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn
1123328

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

19 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Nhơn Phú
Số: 345/QĐ-UBND ngày 

17/01/2014 của UBND thành phố

Số 818 Hùng Vương, phường 

Nhơn Phú, TP Quy Nhơn
1123299

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

20 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Trần Quang Diệu
Số 208/QĐ-UBND ngày 

09/01/2024 của UBND thành phố

Số 06A Nguyễn Chí Diễu, 

phường Trần Quang Diệu TP 

Quy Nhơn

1123304
Sự nghiệp 

(nhóm 3)

21 Chưa tạo mã Trường Mẫu giáo Ngô Mây
Số 11143/QĐ-UBND ngày 

11/11/2024 của UBND thành phố

Số 118/11 Diên Hồng, Tổ 2, KV 

10, phường Ngô Mây
1123315

Sự nghiệp 

(nhóm 3)

22 Chưa tạo mã Trường TH Nhơn Hội
Số 8164/QĐ-UBND ngày 

09/8/2013 của UBND TP

Thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, 

TP Quy Nhơn 1118337
Sự nghiệp 

(nhóm 4) 
Thành lập trường

23 Chưa tạo mã Trường TH Võ Văn Dũng
Số 5220/QĐ-UBND ngày 

21/7/2017 của UBND TP
Số 37 đường Võ Văn Dũng 1125720

Sự nghiệp 

(nhóm 4) 
Tách trường

24 Chưa tạo mã Trường Tiểu học Phước Mỹ
Số 4696/QĐ-UBND ngày 

22/7/2014 của UBND thành phố

Xóm 1, thôn Thanh Long, xã 

Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

1120807
Sự nghiệp 

(nhóm 4)

25 Trường Tiểu học&THCS Nhơn Châu
Số: 2079/QĐ-UBND ngày 

04/4/2019 của UBND thành phố
Xã Nhơn Châu 1091022

Sự nghiệp 

(nhóm 4)

Điều chỉnh tên 

trường
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26 Trường THCS Nhơn Hội
Số 8165/QĐ-UBND ngày 

09/8/2013 của UBND thành phố

Thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, 

TP Quy Nhơn 1091019
Sự nghiệp 

(nhóm 4)

Điều chỉnh tên 

trường

27 Trường THCS Phước Mỹ
Số 4695/QĐ-UBND ngày 

22/7/2014 của UBND thành phố

Xóm 4, thôn Thanh Long, xã 

Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

1091023
Sự nghiệp 

(nhóm 4)

Điều chỉnh tên 

trường

28 Chưa tạo mã Trường Tiểu học và THCS Nhơn Hải
Số 4975/QĐ-UBND ngày 

24/7/2020 của UBND TP

Tổ 12, thôn Hải Nam, xã Nhơn 

Hải, TP Quy Nhơn
1130481

Sự nghiệp 

(nhóm 4) 

Sát nhập trường, 

thay đổi tên trường

29 Trường Tiểu Học Nhơn Hải
Số:2551/QĐ-CTUBND ngày 

21/8/2009 của UBND TP

Hải Bắc-Nhơn Hải- Quy Nhơn- 

Bình Định 1099938
Sự nghiệp 

(nhóm 4)
Sát nhập, xóa tên

30 Trường THCS Nhơn Hải
Số:2552/QĐ-CTUBND ngày 

21/8/2009 của UBND TP

Hải Nam-Nhơn Hải- Quy Nhơn- 

Bình Định 1091020
Sự nghiệp 

(nhóm 4)
Sát nhập, xóa tên

31 Chưa tạo mã Trường TH Nhơn Phú
Số 7373/QĐ-UBND ngày 

21/08/2018 của UBND thành phố
Tổ 5, KV5, Phường Nhơn Phú 1127522

Sự nghiệp 

(nhóm 4)

Sát nhập, điều 

chỉnh tên trường

32 Trường TH số 1 Nhơn Phú
Số 117/QĐ-UB ngày 17/01/1993 

của UBND thành phố
Tổ 5, KV5, Phường Nhơn Phú 1084847

Sự nghiệp 

(nhóm 4)
Sát nhập, xóa tên

33 Trường TH số 2 Nhơn Phú
Số 117/QĐ-UB ngày 17/01/1993 

của UBND thành phố
Tổ 6, KV6, Phường Nhơn Phú 1085158

Sự nghiệp 

(nhóm 4)
Sát nhập, xóa tên

34

Ban QL dự án đầu tư xây dựng và

Phát triển quỹ đất thành phố Quy

Nhơn

Số 8729/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020 của UBND thành phố

Số 20-22 Đào Duy Từ, thành phố 

Quy Nhơn
1130825

Sự nghiệp 

đảm bảo chi 

thường xuyên 

100%

Hợp nhất Ban QL, 

điều chỉnh tên đơn 

vị

35 Phòng Quản lý đô thị thành phố
Không vào được hệ 

thống phần mềm

36 Phòng Kinh tế thành phố
Không vào được hệ 

thống phần mềm

37 Phòng Y tế thành phố
Không vào được hệ 

thống phần mềm
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